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Phụ lục IV
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần bãi bỏ toàn bộ
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	I. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1.
	Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15). 
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ). 
-  Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
	Căn cứ khoản 1 Điều 10 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định (trước sáp nhập) đã ban hành các Quyết định phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn từng tỉnh (trước sắp xếp).
Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (được sửa đổi tại khoản 20, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025, quy định: “Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi HĐND, UBND, Chủ tịch UBND của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới;”.
Sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 29/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục có hiệu lực của một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các quy định đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế kể từ ngày 01/01/2026 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GDĐT, trong đó có Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015, để thống nhất thực hiện chính sách trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình (sau sắp xếp), Sở GDĐT đã trình UBND tỉnh ban hành văn bản tiếp tục áp dụng Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trước sắp xếp) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau sắp xếp). Việc bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của UBND tỉnh Hà Nam là có cơ sở pháp lý. Do đó đề xuất bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của UBND tỉnh Hà Nam.
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	2.
	Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/05/2020 của UBND tỉnh Nam Định Quy định mức chi đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15). 
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ). 
-  Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
	Căn cứ khoản 1 Điều 10 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định (trước sáp nhập) đã ban hành các Quyết định phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn từng tỉnh (trước sắp xếp).
Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (được sửa đổi tại khoản 20, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025, quy định: “Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi HĐND, UBND, Chủ tịch UBND của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới;”.
Sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 29/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục có hiệu lực của một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các quy định đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế kể từ ngày 01/01/2026 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GDĐT, trong đó có Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015, để thống nhất thực hiện chính sách trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình (sau sắp xếp), Sở GDĐT đã trình UBND tỉnh ban hành văn bản tiếp tục áp dụng Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trước sắp xếp) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau sắp xếp). Việc bãi bỏ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/05/2020 của UBND tỉnh Nam Định là có cơ sở pháp lý. Do đó đề xuất bãi bỏ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/05/2020 của UBND tỉnh Nam Định.
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	Tiêu chí 2.3
	 

	Tổng số VB đề xuất xử lý: 2 văn bản
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